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Nh©n danh 

NƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh 

 

Víi thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö phóc thÈm gåm cã : 
 

- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Bạch Thị Hồng Hoa 

 - C¸c ThÈm ph¸n: Ông Nguyễn Quang Tuấn. 

                               Bà Hoàng Ngọc Liễu.                               

 - Thư ký phiªn toµ: Bà Trần Thị Vân Anh- Thư ký tòa án 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh tham gia phiªn toµ: Bà 

Trương Thị Hường - KiÓm s¸t viªn. 

Ngày 12/9/2023, t¹i Trô së Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Hßa B×nh xÐt xö phóc thÈm 

c«ng khai vô ̧ n h×nh sù thô lý sè 36/2023/TLPT - HS ngày 11/8/2023 do cã kháng 

cáo của bị cáo Cao Văn K ®èi víi b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè 64/2023/HSST ngµy 

05/7/2023 cña Toµ ¸n nh©n dân thành phố Hòa Bình, tØnh Hßa B×nh. 

- Bị cáo kháng cáo: Cao Văn K, sinh năm 1973. Tên gọi khác: Không. Giới 

tính: Nam. Nơi cư trú: Tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không; TĐVH : 7/10; Nghề 

nghiệp: LĐTD; Con ông: Cao Thế Chuyền, sinh năm 1942 và  bà Nguyễn Thị 

Vân (đã chết). Vợ con: chưa có; Tiền sự: Không;  

Tiền án: 04 

+ Ngày 28/9/2000, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử 

phạt 07 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm p 

khoản 2, khoản 5 Điều 194 BLHS năm 1999. Bản án hình sự phúc thẩm số 

1894/2000. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/02/2006. Hiện bị cáo 

chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 5.000.000đ (Năm triệu 

đồng) và khoản nộp án phí HSST 50.000đ. 

+ Ngày 26/9/2008, bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

xử phạt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm b, c khoản 2 

Điều 138 BLHS năm 1999. Bản án hình sự sơ thẩm số 147A. 

+ Ngày 04/3/2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

xử phạt 07 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm p 

Toµ ¸n nh©n d©n  

TØnh Hoµ B×nh 

 

B¶n ¸n sè : 26/2023/HSPT 
Ngµy: 12/9/2023 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 
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Khoản 2 Điều 194 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Bản án HSST số 

12A. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/10/2017. 

+ Ngày 12/6/2020, bị Tòa án quân sự khu vực Quân khu 3 xử phạt 30 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS 2015. 

Bản án HSST số 01/2020.  

Nhân thân:  

+ Ngày 29/01/1995, bị Tòa án nhân dân thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử 

phạt 12 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng chất ma túy theo Khoản 1 Điều 203 BLHS 

năm 1985, 12 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam theo quy định tại Khoản 1 Điều 

245 BLHS năm 1985; tổng hợp hình phạt là 24 tháng tù.  Bản án HSST số 

02/HSST. Bị cáo K kháng cáo. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 06 ngày 

30/3/1995 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, bị xử phạt 18 tháng tù về tội Tổ 

chức sử dụng chất ma túy theo Khoản 1 Điều 203 BLHS năm 1985, 12 tháng tù 

về tội Trốn khỏi nơi giam theo quy định tại Khoản 1 Điều 245 BLHS năm 1985; 

tổng hợp hình phạt là 30 tháng tù. 

+ Ngày 18/11/1997, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xử 

phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân theo quy định tại Khoản 1 

Điều 155 BLHS năm 1985. Bán án HSST số 7. Bị cáo K kháng cáo. Tại Bản án 

hình sự phúc thẩm số 07 ngày 20/02/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 

tuyên giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm. 

+ Ngày 19/10/2018, bị Công an phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hình thức phạt tiền 750.000đ về 

hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo bị bắt từ ngày 08/02/2023 đến nay. Tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Hòa Bình. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Cao Văn K, sinh năm 1973, HKTT: tổ 15, phường Đồng Tiến, TP. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn 

định. Để có ma túy sử dụng cho bản thân, khoảng 22 giờ ngày 08/02/2023, K đi 

bộ một mình từ nhà đến khu vực cầu Hòa Bình 1 thuộc địa bàn phường Đồng 

Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để tìm ma túy. Tại đây, K gặp một người đàn 

ông không quen biết, không hẹn trước; qua trao đổi K mua được của người đàn 

ông này 05 (Năm) gói ma túy (gồm 04 gói giấy màu và 01 gói nilon màu trắng) 
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với số tiền 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng). Sau đó, K cất giấu số ma 

túy vừa mua được vào 01 (Một) hộp nhựa màu trắng rồi cầm ở tay phải đi tìm nơi 

sử dụng, K đi bộ đến khu vực tổ 12, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình khi bị tổ công tác Công an phường Đồng Tiến đang làm nhiệm vụ phát hiện 

có biểu hiện nghi vấn, khi cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra; do lo sợ trách 

nhiệm nên K đã thả 01 (Một) hộp nhựa bên trong chứa 05 (Năm) gói ma túy vừa 

mua chưa kịp sử dụng xuống dưới nền đất ngay vị trí K đang đứng. Cơ quan công 

an đã kịp thời phát hiện, thu giữ và niêm phong vật chứng, đồng thời lập biên bản 

và đưa Cao Văn K về trụ sở để làm việc theo quy định. 

Tại Bản kết luận giám định số 66 ngày 16/02/2023 của Phòng Kỹ thuật 

Hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình kết luận: “Chất bột dạng cục màu trắng, hồng 

ký hiệu từ M1 đến M5 trong phong bì niêm phong, một mặt có tên Cao Văn K, 

sinh năm 1973, HKTT: tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình, gửi giám định có tổng khối lượng 0,60g (Không phẩy sáu mươi gam), là ma 

túy, loại Heroin (Heroine) và Methamphetamine . 

Heroine nằm trong danh mục I, số thứ tự 09, Nghị định 73/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ”. 

Methamphetamin nằm trong danh mục II, số thứ tự 323, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 05/7/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hòa Bình quyết định: Căn cứ vào điểm o khoản 2 Điều 249 

Bộ luật hình sự ; điểm s khoản 1, Điều 51.Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự ; Điều 

106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự ; Nghị quyết 

326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu 

án phí và lệ phía Tòa án. Xö ph¹t: Cao Văn K 06 (sáu) năm tù. Thêi h¹n tï tÝnh tõ 

ngµy 08/02/2023 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;  

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, xử lý vật chứng. 

Ngày 07/7/2023 bị cáo Cao Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm:  

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử và 

những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Về nội dung kháng cáo:  Bị cáo kháng cáo nhưng không xuất trình được 

tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo nên không có căn cứ chấp 

nhận. Đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 BLTTHS không chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[ 1] Về tố tụng: Bị cáo Cao Văn K đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma 

túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo đã bị truy tố về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm o khoản 2 Điều 249 BLHS thuộc thẩm 

quyền xét xử của TAND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo quy định tại 

Điều 268, 269 BLTTHS 

Ngày 05/7/2023 Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử vụ án. Ngày 

07/7/2023 bị cáo Cao Văn K kháng cáo. Đơn kháng cáo trong hạn luật định được 

chấp nhận.  

[2] Về nội dung: 

Cao Văn K là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 08/02/2023 khi Cao Văn K 

đang đi tìm địa điểm để sử dụng ma túy thì bị tổ công tác Công an phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa Bình phát hiện và bắt quả tang bị cáo có hành vi tàng trữ trái 

phép 0,60g ( Không phẩy sáu mươi gam) là ma túy, loại Heroine và 

Methamphetamin. Tính tới thời điểm phạm tội ngày 08/02/2023 bị cáo có 04 bản 

án chưa được xóa án tích. Như vậy hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp 

Tái phạm nguy hiểm. 

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được 

hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, có 04 tiền án chưa 

được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân mà 

cố tình thực hiện hành vi phạm tội.  Hành vi của bị cáo phạm vào tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy với tình tiết tái phạm nguy hiểm. Cấp sơ thẩm đã truy tố và xét 

xử bị cáo về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm o khoản 2 điều 249 

BLHS là đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. HĐXX xét thấy: Bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng có nhân thân xấu, ngoài 

các tiền án nêu trên bị cáo còn bị xét xử về các tội Trốn khỏi nơi giam giữ; Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trộm cắp tài sản..tuy đã được xóa án tích 

nhưng thể hiện sự coi thường pháp luật. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bÞ 

c¸o thµnh khÈn khai b¸o, ¨n n¨n hèi c¶i. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS đã được cấp sơ thẩm áp dụng. 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 năm tù là phù hợp với hành vi, hậu quả mà 

bị cáo đã thực hiện. Bị cáo kháng cáo nhưng không xuất trình được các chứng cứ 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào khác nên không có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo không 

được chấp nhận 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Văn K về việc xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

2. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 05/7/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình 

3. Về án phí: Bị cáo Cao Văn K phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

        Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   
    

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND TP Hòa Bình 

- Chi cục THA TP Hòa Bình 

- Bị cáo 

- Lưu hồ sơ. 

T.M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bạch Thị Hồng Hoa 


